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	   UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:             /TTr-SNN


	       Lạng Sơn, ngày       tháng       năm 2024


TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định quy định đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực; đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp, thời gian trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh Quyết định quy định đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực; đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp, thời gian trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã: Khoản 1, Điều 1 quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia được quy định tại Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, tại chỉ tiêu số 1906 Tỷ lệ hộ, nhân khẩu thiếu đói có khái niệm “Hộ thiếu đói là hộ tính đến thời điểm báo cáo có nguồn dự trữ lương thực và dự trữ bằng tiền, trị giá hàng hóa, tài sản có thể bán được để mua lương thực tính bình quân đầu người đạt dưới 13 kg thóc hay 9 kg gạo 1 tháng. Nói cách khác, những hộ gia đình không thể có đủ lương thực để ăn hai bữa cơm hàng ngày được tính là hộ thiếu đói”.
Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, cụ thể:

- Khoản 1, Điều 22: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định cụ thể đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực”.

- Khoản 2, Điều 22: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  quyết định đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp cụ thể theo diện tích, số khẩu phù hợp với thực tế của địa phương và thời gian trợ cấp nhưng tối đa không quá 7 năm”.

- Điểm a, Khoản 5, Điều 22: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ cho chủ đầu tư dự án hoặc tổ chức, đơn vị trực thuộc xây dựng dự án về trợ cấp gạo thực hiện bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ; tổ chức cấp gạo cho từng hộ gia đình trong vùng dự án theo định kỳ tại mỗi cấp thôn, bản nơi hộ gia đình cư trú. Tùy tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lần trợ cấp, mức trợ cấp từng lần, nhưng tối đa không quá 03 (ba) tháng một lần”.

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 –2025.
Để có cơ sở triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh cần thiết ban hành Quyết định quy định đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực; đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp, thời gian trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Cơ sở thực tiễn

Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách về Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Quyết định số 1719/QĐ-TTg  ngày 14 tháng 10 năm 2021).

Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, quy định “Đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực” qua rà soát các văn bản hướng dẫn của Trung ương: Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 và Thông tư số 07/2022/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025, đều không có nội dung nào hướng dẫn liên quan đến việc xác định “Đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực”; thực tế đến nay chưa có huyện nào triển khai thực hiện được nội dung trợ cấp gạo theo Điều 22 Thông tư số 12/2022, do chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể. Để triển khai được nội dung hoạt động hỗ trợ gạo cho hộ gia đình tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (hộ nghèo) chưa tự túc được lương thực, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, tuy nhiên Bộ trả lời địa phương tự quy định.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích

Làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ gạo cho hộ gia đình tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Việc triển khai thực hiện chính sách nhằm động viên khuyến khích, các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, người kinh nghèo tham gia thực hiện hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

2. Quan điểm chỉ đạo

Việc xây dựng và ban hành Quyết định phải thực hiện đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

 Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 455/UBND-KT ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Tổ soạn thảo gồm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị, phòng chuyên môn, đại diện các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Ban Dân tộc
 
Dự thảo Quyết định đã họp Tổ soạn thảo lấy ý kiến góp ý. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, lấy ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo Quyết định quy định đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực; đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp, thời gian trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Quá trình xây dựng dự thảo, Sở Nông nghiệp và PTNT, Tổ soạn thảo đã nghiên cứu, tham khảo quyết định của một số tỉnh như: Thái Nguyên, Cao Bằng, Yên Bái, Điện Biên.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Bố cục 

 Dự thảo Quyết định ban hành gồm 4 Điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

Điều 2. Đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực; đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp, thời gian, nguồn kinh phí trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng.
Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

2. Nội dung cơ bản dự thảo Quyết định

2.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định về đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực; đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp, thời gian trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

- Đối tượng áp dụng: 

Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng theo Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2.2. Quy định đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực; đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp, thời gian, nguồn kinh phí trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng:

- Đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực:

Là hộ gia đình nghèo được xác định theo chuẩn hộ nghèo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã tại thời điểm thực hiện rà soát để trợ cấp gạo có nguồn dự trữ lương thực và dự trữ bằng tiền, trị giá hàng hóa, tài sản có thể bán được để mua lương thực tính bình quân đầu người đạt dưới 13 kg thóc hoặc 9 kg gạo 1 tháng.

- Đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp, thời gian trợ cấp, nguồn kinh phí:

+ Đối tượng được trợ cấp: Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo có tham gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ trên diện tích đất lâm nghiệp được giao với diện tích tối thiểu từ 0,3 ha trở lên trong thời gian chưa tự túc được lương thực, đạt các tiêu chí quy định tại Khoản 3, Điều 22, Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

+ Mức trợ cấp: 15 kg gạo/khẩu/tháng hoặc bằng tiền tương ứng với giá trị 15 kg gạo/khẩu/tháng tại thời điểm trợ cấp (theo giá công bố của địa phương).

+ Thời gian trợ cấp: Số tháng được trợ cấp gạo 06 tháng/năm và thời gian trợ cấp tối đa không quá 07 năm.

+ Số lần trợ cấp, mức trợ cấp từng lần: Số lần trợ cấp là 02 lần/năm; mức trợ cấp mỗi lần là 50% tổng số gạo được trợ cấp trong năm.

+ Nguồn kinh phí thực hiện: vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
2.3. Tổ chức thực hiện
- Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể:
+ Nội dung ủy quyền: Quyết định đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp, đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực trên địa bàn. 
+ Thời gian ủy quyền: Từ ngày ký ban hành Quyết định này đến hết ngày 31/12/2025.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật; chủ đầu tư lập dự án trợ cấp gạo và trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về nội dung được ủy quyền.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Tại Điểm b, Khoản 5, Điều 22 quy định: “ Căn cứ vào dự án được duyệt và hướng dẫn tại Thông tư này, chủ đầu tư dự án hoặc tổ chức, đơn vị được giao trợ cấp gạo lập danh sách các hộ gia đình tham gia, số lượng gạo trợ cấp cho từng hộ gia đình theo Mẫu số 01, Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này”
Thông tư quy định căn cứ vào dự án được duyệt, nhưng không quy định thẩm quyền phê duyệt, trong khi đó nguồn vốn đã phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện, căn cứ Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, để các huyện thực hiện được nội dung trợ cấp gạo cần thiết phải quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án trợ cấp gạo. Căn cứ vào sự cần thiết và thực tiễn, tham khảo các tỉnh lân cận, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất giao cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt dự án trợ cấp gạo trên địa bàn huyện. 
Sở Nông nghiệp và PTNT xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về nội dung trên.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định quy định đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực; đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp, thời gian trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
(Xin gửi kèm theo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và các tài liệu liên quan)
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� Quyết định số 109/QĐ-SNN ngày 19/4/2024 về thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định quy định đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực; đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp, thời gian trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.








